MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TIN HỌC LỚP 5
Năm học: 2024-2025
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL/TH
	TNKQ
	TL/TH
	TNKQ
	TL/TH
	TNKQ
	TL/TH

	Bài 1. Em có thể làm gì với máy tính?
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5

	Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên website
	Số câu
	1
	1
	
	
	1
	
	2
	1

	
	Số điểm
	0.5
	0.5
	
	
	0.5
	
	1.0
	0.5

	Bài 3. Tìm kiếm thông tin trong giải quyết vấn đề
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	0.5
	

	Bài 4. Cây thư mục
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5
	

	Bài 5. Bản quyền nội dung thông tin
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	0.5
	

	Bài 6. Định dạng kí tự và bố trí hình ảnh trong văn bản
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	0.5
	1.0
	
	
	
	
	0.5
	1.0

	Bài 7. Thực hành soạn thảo văn bản
	Số câu
	1
	1
	
	1
	1
	
	2
	2

	
	Số điểm
	0.5
	1.5
	
	1.5
	0.5
	
	1.0
	3.0

	Bài 8. Làm quen với phần mềm đồ hoạ
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	0.5
	
	
	
	1.0
	

	Tổng
	Số câu
	5
	4
	3
	1
	2
	
	10
	5

	
	Số điểm
	2.5
	3.5
	1.5
	1.5
	1.0
	
	5.0
	5.0




	Trường Tiểu học Hứa Tạo
Họ và tên:..................................
………………………………..
Lớp:...........................................
SBD:...........Phòng thi................
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2024-2025
Môn: Tin học - Lớp 5
Thời gian: 20 phút
Ngày kiểm tra:.........................
	Giám thị 1

	
	
	Giám thị 2


.....................................................................................................................................................
	Điểm



	Nhận xét



A. LÝ THUYẾT (6 điểm)
I. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (5 điểm)
Câu 1. Để lưu một hình ảnh về máy tính, em thực hiện như thế nào?
A. Nháy nút trái chuột vào ảnh  Chọn Save image as…  Chọn thư mục lưu tệp trong cửa sổ Save As  Nhập tên tệp  Nhấn nút Save.
B. Nháy nút phải chuột vào ảnh  Chọn Save image  Chọn thư mục lưu tệp trong cửa sổ Save As  Nhập tên tệp  Nhấn nút Save.
C. Nháy nút phải chuột vào ảnh  Chọn Save image as…  Chọn thư mục lưu tệp trong cửa sổ Save As  Nhập tên tệp  Nhấn nút Save.
D. Nháy nút trái chuột vào ảnh  Chọn Save image  Chọn thư mục lưu tệp trong cửa sổ Save As  Nhập tên tệp  Nhấn nút Save.
Câu 2. Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm đồ họa?
A. [image: ] 		B. [image: ]		C. [image: ]		D. [image: ]
[image: ]Câu 3. Để mở tệp văn bản đã có trên máy tính, em thực hiện:
A. Nháy chuột vào bảng chọn File rồi chọn lệnh Save. 	 B. Nháy chuột vào nút lệnh 
C. Nháy chuột vào bảng chọn File rồi chọn lệnh Open.	  D. Cả A và B đều đúng.
Câu 4. Chọn phương án sai:
A. Để giải quyết vấn đề em cần đưa ra quyết định.
B. Thông tin không có vai trò gì trong giải quyết vấn đề.
C. Để có được quyết định em cần có thông tin.
D. Thu thập, tìm kiếm thông tin liên quan rất quan trọng trong việc giải quyết vấn đề.  
Câu 5. Chọn phương án đúng nhất.
A. Định dạng kí tự là định dạng cỡ chữ, phông chữ và màu chữ.
B. Định dạng kí tự là định dạng cỡ chữ và màu chữ.
C. Định dạng kí tự là định dạng kiểu chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân.
D. Định dạng kí tự là định dạng cỡ chữ, phông chữ, kiểu chữ và màu chữ.
Câu 6. Công cụ tìm kiếm trên máy tính được cung cấp trong cửa sổ phần mềm nào?
A. File Explorer.	B. Cortana.		C. Settings		D. Get Help.

Câu 7. Công cụ nào của phần mềm Paint dùng để chọn một phần của trang vẽ? 
A. [image: ]		B. [image: ]		C. [image: ]		D. [image: ]
Câu 8. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tác giả có quyền cho phép người khác sử dụng nội dung thông tin của mình.
B. Tác giả có quyền không cho phép người khác sử dụng nội dung thông tin của mình.
C. Nội dung thông tin được thể hiện dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hay đa phương tiện,… 
D. Nội dung thông tin phải gồm đầy đủ các dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh.
Câu 9. Em có thể chia sẻ thông tin lưu trên máy tính bằng thiết bị lưu trữ di động nào sau đây?
A. Máy ghi âm.		B. Mạng xã hội.		C. USB.		D. Loa.
Câu 10. Hãy sắp xếp lại đúng thứ tự để sao chép 1 phần văn bản đến vị trí khác.
1. Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép 
2. Chọn phần văn bản cần sao chép
[image: ]3. Trên dải lệnh Home, chọn lệnh
[image: ]4. Trên dải lệnh Home, chọn lệnh
A. 2,4,1,3.		B. 2,3,1,4.		C. 1,4,2,3		D. 4,2,1,3.
[bookmark: _GoBack]II. Tự luận(1 điểm)
Câu 1: Máy tính có thể giúp em làm những gì?
	
	
	
	
	
Câu 2: Em hãy nêu các cách tìm kiếm thông tin trên một website?
	
	




B. THỰC HÀNH (4 điểm) 
Câu 1: Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản(Word) và thực hiện soạn thảo văn bản sau:
HOA LÁ MÙA XUÂN
[image: ]Tôi là lá, tôi là hoa
Tôi là hoa lá hoa mùa xuân.
Tôi cùng múa, tôi cùng ca
Tôi cùng ca múa ca mừng xuân.
Xuân vừa đến, trên cành cao
Cho ngàn muôn lá hoa mùa xuân.
Cho nhựa mới, cho đời vui
Cho người muôn tiếng ca rộn vang nơi nơi.
Xuân vừa đến, trên cành cao
Cho ngàn muôn lá hoa mùa xuân.
Cho nhựa mới, cho đời vui
Cho người muôn tiếng ca rộn vang nơi nơi.
Câu 2. Định dạng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, tiêu đề kiểu chữ đậm, khổ 3 kiểu chữ nghiêng.
Câu 3. Lưu bài vào thư mục THI HK1 2024-2025 trên ổ đĩa D với tên tệp có cấu trúc Họ tên-Lớp


ĐÁP ÁN 
A. LÝ THUYẾT (6 điểm)
I. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (6 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/án
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	D
	C
	A


Mỗi câu đúng: 0,5 điểm
II. Tự luận(1 điểm)
Câu 1: Máy tính có thể giúp em:
- Học tập.
- Giải trí.
- Tìm kiếm, trao đổi thông tin.
- Hợp tác với bạn bè.
- Tạo ra sản phẩm số.
Câu 2: Các cách tìm kiếm thông tin trên một website là: 
- Duyệt theo các chủ đề của website.
- Sử dụng công cụ tìm kiếm của website.
B. THỰC HÀNH (4 điểm) 
Câu 1: Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản(Word) và thực hiện soạn thảo văn bản sau: (1.5 điểm)
Câu 2. Định dạng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, tiêu đề kiểu chữ đậm, khổ cuối kiểu chữ nghiêng. (1.0 điểm)
Câu 3. Lưu bài vào thư mục THI HK1 2024-2025 trên ổ đĩa D với tên tệp có cấu trúc Họ tên-Lớp(1.5 điểm)
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